
1 2 3 4 5 6 7

Tổng thu NSNN 693.873   1.605.368  428.916   924.278    252.174 

A Thu nội địa 693.873   1.605.368  428.916   924.278    252.174 

I Thu NS do Cục thuế thu  2.464  2.464  795  1.380  289 

1 Lệ phí môn bài 50             50 50             

2 Thuế tài nguyên 382           382 382           

3 Tiền thuê đất 768           768 307          307           154        

4 CQSD khai thác KS 1.220        1.220 488          610           122        

5 Phí BVMT đối với khai thác KS 44             44 31             13          

II Thu NS trên địa bàn huyện 688.209   1.599.704  428.121   922.898    248.685 

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước

2 Thuế CTN và dịch vụ NQD 35.000     38.000       36.740      1.260     

- Thuế GTGT + TNDN + TTĐB 35.700       34.440      1.260     

- Thuế tài nguyên 1.500         1.500        

- Tiền nộp chậm 800            800           

3 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 1.800       1.800         720          720           360        

4 Thuế TNCN 14.000     14.000       7.450        6.550     

5 Lệ phí trước bạ 20.600     22.400       17.225      5.175     

6 Phí, lệ phí 2.200       2.200         -          1.512        688        

 - Phí huyện, xã 650          650            300           350        

 - Lệ phí môn bài 900          900            727           173        

 - Phí nước thải sinh hoạt 100          100            100           

 - Phí BVMT 550          550            385           165        

7 Thuế sử dụng đất phi NN 1.409       1.409         167           1.242     

8 Tiền cấp quyền KTQS 2.200       2.200         880          1.100        220        

9 Tiền sử dụng đất 603.000   1.508.795  425.921   851.084    231.790 

9,1 Tiền điều tiết ngân sách 1.008.795  425.921   351.084    231.790 
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9,2

Thu tiền sử dụng đất để thanh toán 

chi phí GPMB và đầu tư hạ tầng đối 

với các dự án khai thác quỹ đất trên 

địa bàn huyện

500.000     500.000    

10 Thu khác 8.000       8.000         600          6.600        800        

11 Thuế xây dựng nhà ở 900            300           600        

III Các khoản giao thu tại xã 3.200       3.200         3.200     

1 Thu hoa lợi công sản 1.880         1.880     

2 Thu sự nghiệp 1.320         1.320     

B
Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu
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